
STT HỌ VÀ TÊN
NĂM 

SINH
NƠI SINH ĐƠN VỊ

KẾT 
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1 Nguyễn Văn Đạt 2001 TP.HCM Quận 3 Đạt

2 Đinh Phạm Thiên Khánh 2012 TP.HCM Quận 3 Đạt

3 Abidind Falaila 2012 TP.HCM Quận 3 Đạt

4 Văn Ngọc Nguyên Hạo 2003 TP.HCM Quận 3 Đạt

5 Văn Ngọc Thiên Phúc 2013 TP.HCM Quận 3 Đạt

6 Phạm Đặng Nhật Tài 2009 TP.HCM Quận 3 Đạt

7 Nguyễn Thảo Hiền 2012 TP.HCM Quận 3 Đạt

8 Nguyễn Vũ Khánh Hà 2012 TP.HCM NTN Tân Bình Đạt

9 Lưu Thị Thảo Phương 2010 Hải Dương NTN Bình Tân Đạt

10 Lê Thị Thanh Thủy 2004 Hải Dương NTN Bình Tân Đạt

11 Lê Hồ An Hạ 2011 TP.HCM NTN Bình Tân Đạt

12 Vũ Sơn Tùng 2011 Gia Lai NTN Bình Tân Đạt

13 Trần Ngọc Anh Thư 2006 TP.HCM NTN Bình Tân Đạt

14 Bùi Minh Trí 2004 TP.HCM NTN Bình Tân Đạt

15 Trần Đức Huy 2013 TP.HCM NTN Bình Tân Đạt

16 Trần Minh Đăng Khoa 2013 TP.HCM NTN Bình Tân Đạt

17 Kiều Đình Anh 2009 TP.HCM NTN Bình Tân Đạt

18 Phạm Hoàng Huy 2013 Cà Mau Cà Mau Đạt

19 Đỗ Nguyễn Yến Vy 2012 Cà Mau Cà Mau Đạt

20 Nguyễn Kha Bảo Uyên 2013 TP.HCM NTN Tân Phú Đạt

21 Nguyễn Tuấn Anh 2010 An Giang NTN Tân Phú Đạt

22 Lê Phước Thiện 2012 TP.HCM NTN Tân Phú Đạt

23 Trần Nguyễn Trúc Vy 2013 Bình Dương NTN Tân Phú Đạt
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24 Lê Thức Minh An 2012 TP.HCM NTN Tân Phú Đạt

25 Lê Thức Minh Khoa 2010 TP.HCM NTN Tân Phú Đạt

26 Nguyễn Thị Ánh Dương 2012 Đắk Lắk NTN Tân Phú Đạt

27 Phan Lê Hoàng 2013 TP.HCM NTN Tân Phú Đạt

28 Nguyễn Quốc Thái 2011 TP.HCM NTN Tân Phú Đạt

29 Nguyễn Như Quỳnh 2011 Bình Dương NTN Tân Phú Đạt

30 Nguyễn Văn Mạnh 2009 Đắk Lắk NTN Tân Phú Đạt

32 Trần Ngọc Phát 2012 TP.HCM NTN Tân Phú Đạt

33 Hoàng Trung Hiếu 2012 Thừa Thiên Huế NTN Tân Phú Đạt

34 Hoàng Nguyên 2011 TP.HCM NTN Tân Phú Đạt

35 Huỳnh Quốc Tín 2011 TP.HCM NTN Tân Phú Đạt

36 Huỳnh Minh Triều 2012 TP.HCM NTN Tân Phú Đạt

37 Đặng Quốc Khánh 2009 Vĩnh Phúc NTN Tân Phú Đạt

38 Nguyễn Võ Thành 1987 TP.HCM NTN Quận 6 Đạt

39 Nguyễn Lê Xuân Hoài 2005 TP.HCM Quận 6 Đạt

40 Thái Thúy Vy 2011 TP.HCM Quận 6 Đạt

41 Châu Tấn Phát 2013 TP.HCM Quận 8 Đạt

42 Nguyễn Khánh Vinh 2013 TP.HCM Tân Phú Đạt

43 Nguyễn Duy Anh 2012 Bình Thuận Tân Phú Đạt

44 Nguyễn Ngọc Hải Lam 2012 Khánh Hòa Tân Phú Đạt

45 Ngô Nam Hải 1994 TP.HCM Tân Bình Đạt

46 Võ Tấn Dũng 2005 Đồng Nai Đồng Nai Đạt

47 Nguyễn Ngọc Trúc Anh 2012 Đồng Nai Đồng Nai Đạt

48 Ngô Nhật Huy 2009 Đồng Nai Đồng Nai Đạt

49 Nguyễn Hoàng Minh Thu 2011 Hải Phòng NTL Phú Thọ Đạt

50 Phan Thị Phương Huỳnh 2002 Gia Lai NTL Phú Thọ Đạt

51 Trịnh Minh Vũ 2012 TP.HCM Củ Chi Đạt

52 Huỳnh Lê Trọng Thành 2012 TP.HCM Củ Chi Đạt

53 Dương Hiển Trọng 1993 Quảng Ngãi Viên Minh Đạt

54 Bùi Ngọc Hân 2011 TP.HCM Viên Minh Đạt
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55 Nguyễn Phúc Bảo Tân 2010 TP.HCM Viên Minh Đạt

56 Nguyễn Minh Tuấn Anh 2010 Tiền Giang Viên Minh Đạt

57 Hoàng Thiên Hương 2001 TP.HCM Viên Minh Đạt

58 Phan Thanh Mừng 1993 Cà Mau Viên Minh Đạt

59 Phan Văn Phi Long 2008 Tiền Giang Viên Minh Đạt

60 Nguyễn Đăng Quang Minh 2009 Nam Định Viên Minh Đạt

61 Nguyễn Minh Ngọc 2012 Nam Định Viên Minh Đạt

62 Hoàng Minh Đức 2011 Nam Định Viên Minh Đạt

63 Nguyễn Minh Phương 2009 TP.HCM Viên Minh Đạt

64 Trần Hoàng Ngân 2010 TP.HCM Viên Minh Đạt

65 Trần Khánh Phương 2010 TP.HCM Viên Minh Đạt

66 Nguyễn An Nhiên 2006 TP.HCM NTN Quận 5 Đạt

67 Lữ Hoàng Long 2010 Long An Long An Đạt

68 Lê Nguyễn Thành Nhân 2008 TP.HCM Long An Đạt

69 Nguyễn Châu Minh Khôi 2004 TP.HCM Bushido Đạt

70 Nguyễn Tấn Thành 2005 TP.HCM ĐH TDTT Đạt

71 Trần Hoàng Nam 2013 TP.HCM Quận 11 Đạt

72 Nguyễn Ngọc Ngân 2012 TP.HCM Quận 11 Đạt

73 Trần Như Ngọc 2012 TP.HCM Quận 11 Đạt

74 Hà Phúc Khang 2012 TP.HCM Quận 11 Đạt

75 Trần Huỳnh Minh Quang 2011 TP.HCM Quận 11 Đạt

76 Nguyễn Minh Nguyên Khang 2011 TP.HCM TT TDTT Thủ Đức Đạt

77 Nguyễn Thị Hồng Thắm 2011 Bến Tre Hóc Môn Đạt

78 Nguyễn Quỳnh Giao 2011 TP.HCM Đất Thép Đạt

79 Lê Hoàng Nghĩa 2010 An Giang Đất Thép Đạt

80 Bùi Đoàn Long Nhật 2012 Thừa Thiên Huế Đất Thép Đạt

81 Lê Phước Hòa 2008 Hậu Giang Đất Thép Đạt

82 Nguyễn Mạnh Hùng 2013 TP.HCM TTVH Thủ Đức Đạt

83 Huỳnh Bảo Ngọc 2006 TP.HCM TTVH Thủ Đức Đạt

84 Nguyễn Đức Cường 2012 TP.HCM TTVH Thủ Đức Đạt
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85 Lê Ngọc Minh An 2010 TP.HCM TTVH Thủ Đức Đạt

86 Lê Ngọc Minh Anh 2013 TP.HCM TTVH Thủ Đức Đạt

87 Trần Thảo Nguyên 2013 TP.HCM TTVH Thủ Đức Đạt

88 Võ Đông Trân 2012 TP.HCM TTVH Thủ Đức Đạt

89 Nguyễn Ngọc Như Ý 2013 TP.HCM Bình Chánh Đạt

90 Lương An Nguyên 2013 Thái Nguyên Bình Chánh Đạt

93 Trần Bảo Long 2013 Quảng Ngãi Bình Chánh Đạt

94 Nguyễn Bảo Hân 2013 Bình Thuận Bình Chánh Đạt

95 Nguyễn Minh Hiếu 1998 Quảng Bình SK Vàng Đạt

96 Bùi Ngọc Quỳnh Anh 2013 Bình Định SK Vàng Đạt

97 Thiều Ngọc Huỳnh Như 2013 TP.HCM SK Vàng Đạt

98 Hoàng Thụy Ánh Linh 2007 TP.HCM Tân Bình Đạt

99 Trần Minh Triều 2008 TP.HCM TT. TTN MN Đạt

100 Bùi Lê Huyền Trang 2007 TP.HCM TT. TTN MN Đạt

101 Trần Nguyễn Khánh Linh 2006 TP.HCM TT. TTN MN Đạt

102 Nguyễn Lê Anh Quân 2004 TP.HCM TT. TTN MN Đạt

103 Nguyễn Thanh Sang 1999 An Giang TT. TTN MN Đạt

104 Nguyễn Thị Như Quỳnh 2007 TP.HCM TT. TTN MN Đạt

105 Võ Đăng Khoa 2008 TP.HCM TT. TTN MN Đạt

106 Nguyễn Trí Phú 2009 TP.HCM TT. TTN MN Đạt

107 Nguyễn Văn Đô 1995 Nghệ An TT. TTN MN Đạt

108 Trần Gia Huy 2012 Thừa Thiên Huế TT. TTN MN Đạt

1 Nguyễn Ngọc Thanh Phúc 2010 TP.HCM Quận 3 Đạt

2 Trịnh Duy Nhứt 2006 Cà Mau Cà Mau Đạt

3 Trần Ngọc Minh Khang 2011 TP.HCM NTN Tân Phú Đạt

4 Nguyễn Minh Thiện 2010 Bến Tre NTN Tân Phú Đạt

5 Dương Thanh Hằng 2011 Quảng Nam NTN Tân Phú Đạt

6 Trịnh Cát Tường Vy 2011 TP.HCM NTN Tân Phú Đạt

7 Lục Chí Kỳ 1996 TP.HCM Quận 8 Đạt

NHỊ ĐẲNG



Page 5

8 Nguyễn Võ Thùy Dương 2002 TP.HCM Bình Tân Đạt

9 Vũ Uyển Chi 2009 Nghệ An Bình Tân Đạt

10 Huỳnh Đan Thanh 1994 TP.HCM Tân Phú Đạt

11 Nguyễn Phạm Nguyệt Anh 2011 TP.HCM Tân Phú Đạt

12 Lạc Vệ Kiệt 2011 TP.HCM Tân Phú Đạt

13 Phan Trần Ngọc Nam 2009 TP.HCM Tân Phú Đạt

14 Lù Nhật Phú 2002 Đồng Nai Đồng Nai Đạt

15 Nguyễn Tiến Hoàng Long 2009 TP.HCM Quận 12 Đạt

16 Lê Nhân Kiệt 2009 TP.HCM Quận 12 Đạt

17 Phạm Ngọc Tuấn Minh 2009 Thanh Hóa Quận 12 Đạt

18 Lê Văn Thắm 1992 Bến Tre Viên Minh Đạt

19 Trương Ngọc Thiện Chí 2003 Thừa Thiên Huế Viên Minh Đạt

20 Nguyễn Ngọc Hà 2004 TP.HCM Phú Nhuận Đạt

21 Nguyễn Quốc Khải 2007 TP.HCM Long An Đạt

22 Bùi Nhật Tâm 2004 Bình Dương ĐH TDTT Đạt

23 Nguyễn Đình Lân 1992 TP.HCM TT. TTN MN Đạt

1 Tạ Anh Kiệt 2002 TP.HCM Bình Tân Đạt

2 Tăng Lưu Hoàng Quý 2002 TP.HCM Bình Tân Đạt

3 Lê Trọng Bách 2003 TP.HCM Tân Bình Đạt

4 Trình Dương Bích Ngà 1994 TP.HCM Quận 5 Đạt

5 Tăng Hoàng Hiếu Nghĩa 1998 TP.HCM TT. TTN MN Đạt

1 Lê Duy Ân 1998 Đắk Lắk Bình Tân Đạt

2 Võ Hoài Bảo 1991 TP.HCM Bình Tân Đạt

3 Lê Thị Nguyễn Mỹ 2000 Thừa Thiên Huế Tân Bình Đạt

4 Nguyễn Trần Gia Như 1999 TP.HCM Tân Bình Đạt

1 Trần Đăng Khoa 1984 Thanh Hóa Cà Mau Đạt

TAM ĐẲNG
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